




	Bảng kê 01/BK-HNTĐ-HO
(Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê)
	
	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
DANH SÁCH HỘ TRỒNG CÂY HẰNG NĂM TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/PHƯỜNG MẪU
Vụ sản xuất:....... năm 20.....



	Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: ....................................................................................................




	

	Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................


	Xã/phường/thị trấn: ..................................................................................................


	Thôn/ấp/bản/tổ dân phố: ..............................................................................................................

	



Tên cây hằng năm trọng điểm:....................................... Mã số: 
                                                                                           (Ghi theo mã số của Phụ lục 3. Danh mục cây hằng năm)
Danh sách hộ trồng cây hằng năm trọng điểm có diện tích từ 100 m2 trở lên trên địa bàn
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Ngày….. tháng …... năm 20..…                                                                                                 Người lập bảng kê                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)




	Bảng kê 02/BK-HNK-HO
(Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê)
	
	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
DANH SÁCH HỘ TRỒNG CÂY HẰNG NĂM KHÁC[footnoteRef:1] TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/PHƯỜNG MẪU [1:  Danh sách các hộ trồng cây hằng năm khác (ngoài cây trọng điểm) có diện tích gieo trồng từ 100 m2 trở lên.] 

Vụ sản xuất:....... năm 20.....



	Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: ....................................................................................................




	

	Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................


	Xã/phường/thị trấn: ..................................................................................................


	Thôn/ấp/bản/tổ dân phố: ..............................................................................................................

	



Danh sách hộ trồng cây hằng năm khác trên địa bàn
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ
	Tên loại cây trồng chủ yếu
	Mã số[footnoteRef:2] [2:  Ghi theo cột mã số, phụ lục số 3. Danh mục cây hằng năm.] 

(CQ thống kê ghi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ngày….. tháng …... năm 20..…                                                                                                 Người lập bảng kê                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)
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	Bảng kê 03/BK-DN, HTX
(Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê)
	
	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
DANH SÁCH TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP SẢN XUẤT CÂY HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:…………….
Có đến 31/12 năm trước năm điều tra






DANH SÁCH DN, HTX, ĐVSN SẢN XUẤT CÂY HẰNG NĂM
	STT
	Tên đơn vị
	Mã hành chính quận/huyện
	Tên quận/huyện
	Mã hành chính xã/phường
	Tên xã/phường
	Mã số thuế
	Loại hình đơn vị[footnoteRef:3] [3:  (DN nhà nước=1, DN ngoài nhà nước=2; DN FDI=3; Hợp tác xã=4, Đơn vị sự nghiệp=5)] 

	Tên loại cây trồng chủ yếu

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                       Ngày….. tháng …... năm 20..…
                                                                                                                                       Người lập bảng kê
                                                                                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

